
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÁNH HƯNG 

          TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ        

                      LÝ THÁNH TÔNG 
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 6 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Chọn câu trả lời đúng nhất. (mỗi câu 0.25) 

Câu 1. Việc làm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ là: 

A. Không quan trọng, vì không còn phù hợp xu thế hiện nay nữa. 

B. Những gì đã lạc hậu cần phải xóa bỏ, giữ gìn những giá trị tốt đẹp. 

C. Những truyền thống chỉ có ý nghĩa giá trị vật chất.  

D. Giúp ta có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống.  

Câu 2. Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là? 

A. Truyền thống hiếu học.                             B. Truyền thống yêu nước. 

C. Truyền thống nhân nghĩa.                         D. Tất cả đáp án đều đúng. 

Câu 3. Việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa là: 

A. giúp cho chúng ta không phải lo về việc làm, thu nhập. 

B. làm cho đất nước ta có nhiều mặt hàng để xuất khẩu. 

C. giúp cho chúng ta có thể giao lưu được với rất nhiều bạn bè.  

D. làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam. 

Câu 4. Hành vi nào dưới đây là biểu hiệu của lòng yêu thương con người? 

A. Bao che cho người làm điều xấu. 

B. Thờ ơ, lảng tránh trước nỗi đau khổ của người khác. 

C. Tha thứ cho những người đã có lỗi lầm biết sửa chữa để họ tiến bộ. 

D. Ganh tị, chỉ vì lợi ích cho bản thân. 

Câu 5. Điền vào chỗ (...) để hoàn thiện nội dung: “Một trong những biểu hiện của tự lập 

là tự làm lấy công việc bằng …, sức lực của mình.” 

A. nhận thức   B. khả năng    C. tự giác   D. quyết tâm 

Câu 6. Vì sao phải yêu thương con người? 

A. Là truyền thống quý báu của dân tộc;   B. Là truyền thống cần được giữ gìn; 

C. Là truyền thống cần được phát huy;  D. Tất cả đáp án đều đúng. 

Câu 7. Người siêng năng, kiên trì sẽ: 

A. được mọi người tin tưởng, yêu quý.  B. trở nên cô độc, tách biệt với mọi người. 

C. tiết kiệm được thời gian, công sức.  D. bị mọi người cười chê, ghét bỏ. 

Câu 8. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là: 

A. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.  

B. chỉ cần trung thực với người thân trong gia đình. 

C. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết. 

D. chỉ nói thật trong những trường hợp bị bắt buộc. 

Câu 9. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật? 

A. Không ai biết thì không nói sự thật. B. Chỉ cần trung thực với cấp trên là đủ. 

C. Không chấp nhận sự giả tạo, lừa dối. D. Nói bí mật của người khác cho bạn nghe. 

Câu 10. Tự lập là gì? 

A. Tự lập là dựa vào khả năng, sức lực của người khác để đạt được mục đích bản thân. 

B. Tự lập là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng, sức lực của mình. 

C. Tự lập là biết coi trọng, giữ gìn phẩm cách cá nhân theo chuẩn mực xã hội. 

D. Tự lập là dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm, không đổ lỗi cho người khác. 



Câu 11. Trái với tự lập là: 

A. ỷ lại.    B. ích kỉ.  C. lười biếng.  D. tự tin. 

Câu 12. Kiên trì là đức tính của con người biểu hiện ở sự: 

A. quyết tâm đến cùng;  B. cần cù;   C. thường xuyên;  D. tự giác 

 

Xác định ĐÚNG hoặc SAI (mỗi câu 0.25) 

Trong các nội dung sau, nội dung nào là cách để tự nhận thức bản thân hiệu quả: 

Câu 13. Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình. 

Câu 14. Tự nhận nhận diện chính mình, thực hiện các bài tập tìm hiểu bản thân. 

Câu 15. Cố gắng học tập chuyên cần, chăm chỉ. 

Câu 16. Lắng nghe ý kiến của người thân, bạn bè, thầy cô và những người xung quanh. 

Câu 17. Phê phán những việc làm sai trái với người khác 

Câu 18. Tích cực tham gia hoạt động để bộc lộ khả năng, tính cách bản thân. 

 

Điền vào chỗ trống (…)  để hoàn thiện nội dung (mỗi câu 0.5) 

- Tôn trọng sự thật là đức tính cần thiết, quý báu, giúp con người nâng cao …(Câu 19)… , góp 

phần tạo ra …(Câu 20)… tốt đẹp, được mọi người …(Câu 21)…. 

- Khi tự nhận thức bản thân hiệu quả, chúng ta hiểu về mình, …(Câu 22)… bản thân, tự tin, cởi 

mở và tôn trọng …(Câu 23)…, từ đó sẽ có cách cư xử, hành động phù hợp. 

 

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) 

Trong giờ kiểm tra, N nhìn thấy bạn L ngồi kế bên quay cóp. N muốn nói với giáo viên để 

thể hiện tôn trọng sự thật nhưng lại sợ L sẽ giận và không chơi với mình nữa.  

Em hãy đề xuất cho N cách ứng xử trong tình huống trên? 

Câu 2: (2 điểm) 

Bạn A cho rằng: “Người có tính tự lập tự mình giải quyết mọi công việc mà không cần sự 

giúp đỡ của người khác”. Nhưng bạn B lại cho rằng “Không phải tất cả mọi việc đều có thể tự 

mình giải quyết nên việc mình chủ động nhờ người khác giúp đỡ hỗ trợ mình thực hiện việc 

mình chưa thể làm được một mình vẫn là một người có đức tính tự lập”. 

a. Em đồng tình với ý kiến của bạn A hay bạn B? Hãy thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

vì sao lại đồng tình với ý kiến của bạn đó. 

b. Bản thân em làm gì để rèn luyện tính tự lập? 

-----Hết----- 

 


